
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN LỚP 3 Tuổi A 
Tên giáo viên: 3 Tuổi A 

Thời gian/hoạt động Tuần 1
Từ 05/10 đến 09/10

Tuần 2
Từ 12/10 đến 16/10

Tuần 3
Từ 19/10 đến 23/10

Tuần 4
Từ 26/10 đến 30/10

Mục tiêu 
thực hiện

Đón trẻ, thể dục 
sáng

Hoạt động khác:
* Đón trẻ- Thể dục 
sáng (MT1) 

Hoạt động khác:
Đón trẻ- Thể dục 
sáng 

Hoạt động khác:
Đón trẻ- thể dục sáng 

Hoạt động khác:
Đón trẻ- thế dục sáng 

MT1

Trò chuyện Trò chuyện:
Trò chuyện 

Trò chuyện:
Trò chuyện (MT47) 

Trò chuyện:
Trò chuyện 

Trò chuyện:
Trò chuyện 

MT47

T2

Hoạt động vận động

VĐ:
Trườn về phía trước
-TC: Ai đi khéo 
(MT5) 

Hoạt động vận động

VĐ:Bật tại chỗ 
TC: Ném bóng. 

Hoạt động vận động

VĐ: Bật tại 
chỗ+trườn về phía 
trước 

Hoạt động vận động

VĐ: Đi trong đường 
hẹp
TCVĐ: Bé đi khéo 
(MT2) 

T3

Hoạt động khám phá

KPXH: Tôi là Ai? 
(MT57) 

Hoạt động khám phá

Tìm hiểu một số bộ 
phận cơ thể bé 

Hoạt động khám phá

HĐKP: Bé cần gì để 
lớn lên và khỏe 
mạnh? (MT23) 

Hoạt động khám phá

Khám phá: Ước mơ 
của bé 

T4

Hoạt động văn học

VH: Thơ: Đôi mắt 
của em. (MT49) 

Hoạt động văn học

LQVH: Truyện: Gấu 
con bị đau răng 
(MT44) 

Hoạt động văn học

*LQVH:Thơ Miệng 
xinh 

Hoạt động văn học

LQVH: Truyện “Cậu 
bé mũi dài” 

Hoạt động học

T5

Hoạt động làm quen 
với toán

Hoạt động tạo hình

TH: Tô màu mũ bé 
trai, bé gái. 

Hoạt động tạo hình

Tô màu trang phục 
bạn trai – bạn gái
theo mẫu (MT76) 

Hoạt động làm quen 
với toán

Tách gộp trong phạm 
vi 2 (MT30, MT29) 

MT5, 
MT57, 
MT49, 
MT27, 
MT28, 
MT44, 
MT74, 
MT23, 
MT76, 
MT75, 
MT2, 
MT72, 
MT30, 
MT29



Đếm, nhận biết số 
lượng trong phạm vi 
2 (MT27, MT28) 

T6

Hoạt động âm nhạc

Âm nhạc:
VĐTT múa: Tay 
thơm tay ngoan
NH: Mừng sinh nhật.
TC: Thi xem ai 
nhanh. 

Hoạt động âm nhạc

GDÂN:
NDTT: Dạy hát: Hãy 
xoay nào
KH: Nghe hát: Nào 
chúng ta cùng tập thể 
dục
TC: Tiếng hát ở đâu 
(MT74) 

Hoạt động âm nhạc

GDÂN: Biểu diễn 
khép chủ đề (MT75) 

Hoạt động âm nhạc

GDÂN: Biểu diễn 
khép chủ đề (MT72) 

T2

- Quan sát vườn cổ 
tích
- TC: Nghe và đoán 
đúng 

- Quan sát thời tiết
- TC: Trời nắng trời 
mưa 

- Chơi với phấn( vẽ 
theo ý thích)
-TC: Tung bóng 
(MT77) 

Hoạt động khác

Chơi với Sỏi
TC: kết nhóm 

T3

Dạo chơi sân trường
TC: Ai đoán đúng 

Chơi với giấy
TC : Tìm bạn 

Quan sát vườn cổ 
tích
TC: Trời nắng trời 
mưa 

- Quan sát: cây xanh 
trong trường bé.
- TC: Gieo hạt 

T4
QS : Đu quay, xích 
đu.
TC: Chuyền bóng 

Chơi với phấn
TC: Ném bóng về 
phía trước 

Chơi với giấy
TC: Ném bóng về 
phía trước 

- Thăm lớp 3 tuổi C
- TC: Kéo co 

T5
Chơi với lá cây.
TC: Gieo hạt 

Chơi với sỏi
TC: Tìm bạn. 

Chơi với lá cây
TC: Gieo hạt 

- Dạo chơi vườn cổ 
tích
- TC: Tập tầm vông 

Hoạt động ngoài 
trời

T6
*Chơi với vòng
TC: Trời nắng trời 
mưa 

Dạo chơi sân trường
TC: Gieo hạt 

TC: Tạo dáng
Nhặt lá rụng làm 
sạch sân trường 

- Vẽ đồ dùng đồ chơi 
bằng phấn.
- TC: Kéo co. 

MT77



Hoạt động chơi góc Hoạt động góc 
(MT54) 

Hoạt động góc Hoạt động góc 
(MT24) 

Hoạt động góc MT54, 
MT24

Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh

Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh (MT17) 

Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh (MT11) 

Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh cá nhân:
Ăn ngủ, vệ sinh 

MT17, 
MT11

T2

- Giới thiệu về tên 
tuổi, giới tính của 
bản thân.
- TC:Tập tầm vông 
(MT35) 

TC Tạo dáng.
Dạy trẻ nhận biết 
phân biệt hình tròn, 
hình tam giác, hình 
chữ nhật (MT33) 

-TC: Tạo dáng
- Nhận biết 1 số thực 
phẩm quen thuộc và 
lợi ích của các món 
ăn đó (MT13) 

TC: Vũ Điệu hoá đá
Ôn Bài hát: Hai bàn 
tay của em 

T3

TC: Dung dăng dung 
dẻ
Không tự uống thuốc 
khi ốm. 

TC: Lộn cầu vồng
Đọc đồng dao: Tay 
đẹp 

TC: Tạo dáng
Nghe nhạc trong chủ 
đề 

TC: dung dăng dung 
dẻ
Ôn bài thơ: Đôi mắt 
của em 

T4

TC: Trời nắng trời 
mưa 
Trang trí khăn mùi 
xoa 

*Nhận biết cảm súc 
vui buồn sợ hãi tức 
giận
TC: Chuyền bóng 
(MT62, MT61) 

TC: Chuyền bóng
Cơ thể của bé. 

kỹ năng sống: Bé tập 
đi dép đúng chiều. 

T5

TC: Kéo cưa lừa xẻ
Bé tập đánh răng lau 
mặt 

TC: Trán cằm tai.
Sự cần thiết của 
nước đối với đời 
sống con người, " 

Hoạt động chiều

Ôn bài hát: “ Hai bàn 
tay của em”
Trò chơi: Vũ điệu 
hóa đá 

Tên hoạt động: Trải 
nghiệm "Đôi bàn tay 
khéo léo – Bé tập vắt 
nước cam (MT73) 

Hoạt động chiều

T6

TC: Lộn cầu vồng
Lao động vệ sinh
Nêu gương cuối tuần 

TC:Tạo dáng
HD trẻ lao động vệ 
sinh
Nêu gương cuối tuần 

TC: Oẳn tù tì
LĐVS
Nêu gương cuối tuần 

TC: Chuyền bóng
LĐVS, Nêu gương 
cuối tuần 

MT35, 
MT62, 
MT33, 
MT61, 
MT13, 
MT73



Chủ đề - Sự kiện Tôi là ai? Cơ thể của tôi Tôi cần gì để lớn lên, 
khỏe mạnh Ước mơ của bé 

Đánh giá KQ thực 
hiện

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

Ký bởi: Trần Thị Lan Anh
Thời gian ký: 22/09/2026 11:32:00
Tổ chức xác thực: CA phục vụ các cơ
quan Nhà nước G2

Ký bởi: Đoàn Thị Hồng
Thời gian ký: 23/09/2026 16:04:15
Tổ chức xác thực: CA phục vụ các cơ quan Nhà nước
G2Ký bởi: Hoàng Thị Huyền

Thời gian ký: 24/09/2026 08:18:47
Tổ chức xác thực: CA phục vụ các cơ
quan Nhà nước G2


		C=VN,L=Hải Phòng,O=ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG,OU=ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KINH MÔN,OU=TRƯỜNG MẦM NON LONG XUYÊN,CN=Trần Thị Lan Anh,E=tranthilananh.mnlongxuyen@kinhmon.haiphong.edu.vn
	2026-09-22T11:32:00+0700
	Hải Phòng
	Trần Thị Lan Anh
	Protect document


		C=VN,L=Hải Phòng,O=ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG,OU=ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KINH MÔN,OU=TRƯỜNG MẦM NON LONG XUYÊN,CN=Đoàn Thị Hồng,E=doanthihong.mnlongxuyen@kinhmon.haiphong.edu.vn
	2026-09-23T16:04:15+0700
	Hải Phòng
	Đoàn Thị Hồng
	Protect document


		C=VN,L=Hải Phòng,O=ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG,OU=ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KINH MÔN,OU=TRƯỜNG MẦM NON LONG XUYÊN,CN=Hoàng Thị Huyền,E=hoangthihuyen.kinhmon@haiphong.edu.vn
	2026-09-24T08:18:47+0700
	Hải Phòng
	Hoàng Thị Huyền
	Protect document




